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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
             ĐẠI HỌC HUẾ                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
      Số:             /KH-ĐHH                               Thừa Thiên Huế, ngày       tháng      năm 2017 

 
KẾ HOẠCH  

Kỳ thi kết thúc học phần   
  học kỳ I, năm học 2017 – 2018 

 
         Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, Khoa Du lịch- Đại học Huế thông báo 

về việc tổ chức thi kết thúc các học phần học kỳ I, năm học 2017-2018 cho sinh viên ngành 

Quản trị kinh doanh, ngành Kinh tế, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành khoá 48, khóa 

49, khóa 50 và khóa 51 hệ chính quy. 

Kế hoạch tổ chức thi cụ thể như sau:  

I. KHÓA 48 

Lưu ý: Những sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện trước ngày thi 1 ngày lên trang Web 

của Khoa để xem danh sách vào phòng thi, nếu không có tên phải báo cho tổ KT-ĐBCL để 

bổ sung. 

1.  Lớp K48 Quản trị kinh doanh Du lịch.  
 

TT Môn thi Ngày thi Giờ thi Phòng thi 
1 Quản trị chất lượng 15/12 08h00 2.1, 2.2 
2 Lễ tân ngoại giao 18/12 08h00 2.1, 2.2 
3 Luật du lịch 20/12 08h00 2.1, 2.2 

4 Nguyên lý phát triển du lịch 
bền vững 22/12 08h00 2.1, 2.2 

5 Quản trị khách sạn 25/12 08h00 2.1, 2.2 
6 Quản trị lữ hành 27/12 08h00 2.1, 2.2 
7 Quản trị nhà hàng 29/12 08h00 2.1, 2.2 

 
 
2.  Lớp K48 Tổ chức và quản lý sự kiện.  
 

TT Môn thi Ngày thi Giờ thi Phòng thi 
1 Lễ tân ngoại giao 18/12 08h00 2.3, 2.4 
2 Kỹ năng hoạt náo trong du lịch 20/12 08h00 2.3, 2.4 

3 Phương pháp nghiên cứu trong 
du lịch 22/12 08h00 2.3, 2.4 

4 Tâm lý du khách  29/12 08h00 2.3, 2.4 
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3.  Lớp K48 Truyền thông và Marketing.  
 

TT Môn thi Ngày thi Giờ thi Phòng thi 
1 Lễ tân ngoại giao 18/12 08h00 3.1, 3.2 
2 Marketing thị trường tổ chức 20/12 08h00 3.1, 3.2 

3 Phương pháp nghiên cứu trong 
du lịch 22/12 08h00 3.1, 3.2 

4 Thiết kế web 25/12 08h00 
14h00 Phòng máy 

5 Tâm lý du khách  29/12 08h00 3.1, 3.2 
 
 
4.  Lớp K48 Thương mại điện tử. 
 

TT Môn thi Ngày thi Giờ thi Phòng thi 

1 Quản lý hệ thống thông tin 
trong du lịch 18/12 08h00 3.3 

2 Cơ bản về hệ quản trị cơ sở dữ 
liệu 20/12 08h00 Phòng máy 

3 Phương pháp nghiên cứu trong 
du lịch 22/12 08h00 3.3 

4 Chiến lược kinh doanh điện tử 25/12 08h00 3.3 
5 An ninh thương mại điện tử 27/12 08h00 3.3 

 
 
5.  Lớp K48 Quản trị quan hệ công chúng. 
 

TT Môn thi Ngày thi Giờ thi Phòng thi 
1 Tâm lý du khách  15/12 08h00 A1 
2 Lễ tân ngoại giao 18/12 08h00 A1 
3 Luật du lịch 20/12 08h00 A1 

4 Phương pháp nghiên cứu trong 
du lịch 22/12 08h00 A1 

5 Truyền thông nội bộ 27/12 08h00 A1 
6 Đàm phán kinh doanh 29/12 08h00 A1 

 
 
6.  Lớp K48 Kinh tế. 
 

TT Môn thi Ngày thi Giờ thi Phòng thi 
1 Quản trị tài chính  18/12 08h00 4.1, 4.2 
2 Du lịch di sản 20/12 08h00 4.1, 4.2 

3 Nguyên lý phát triển du lịch 
bền vững 22/12 08h00 4.1, 4.2 
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4 Du lịch sinh thái 27/12 08h00 4.1, 4.2 
5 Du lịch MICE 29/12 08h00 4.1, 4.2 

 
 

7.  Lớp K48 Quản lý lữ hành 1. 
 

TT Môn thi Ngày thi Giờ thi Phòng thi 

1 Quản lý hệ thống thông tin 
trong du lịch 18/12 14h00 2.1, 2.2, 2.3 

2 Quy hoạch du lịch 20/12 14h00 2.1, 2.2, 2.3 

3 Phương pháp nghiên cứu trong 
du lịch 22/12 14h00 2.1, 2.2, 2.3 

4 Thống kê du lịch 25/12 14h00 2.1, 2.2, 2.3 
5 Du lịch MICE 29/12 14h00 2.1, 2.2, 2.3 

 
 
8.  Lớp K48 Quản lý lữ hành 2. 
 

TT Môn thi Ngày thi Giờ thi Phòng thi 

1 Quản lý hệ thống thông tin 
trong du lịch 18/12 14h00 3.1, 3.2, 3.3 

2 Quy hoạch du lịch 20/12 14h00 3.1, 3.2, 3.3 

3 Phương pháp nghiên cứu trong 
du lịch 22/12 14h00 3.1, 3.2, 3.3 

4 Thống kê du lịch 25/12 14h00 3.1, 3.2, 3.3 
5 Du lịch MICE 29/12 14h00 3.1, 3.2, 3.3 

 
 
9.  Lớp K48 Hướng dẫn du lịch. 
 

TT Môn thi Ngày thi Giờ thi Phòng thi 
1 Lễ tân ngoại giao 18/12 14h00 4.1, 4.2, 4.3 
2 Kỹ năng hoạt náo trong du lịch 20/12 14h00 4.1, 4.2, 4.3 

3 Phương pháp nghiên cứu trong 
du lịch 22/12 14h00 4.1, 4.2, 4.3 

4 Thống kê du lịch 25/12 14h00 4.1, 4.2, 4.3 
5 Lịch sử Việt Nam 27/12 14h00 4.1, 4.2, 4.3 
6 Du lịch MICE 29/12 14h00 4.1, 4.2, 4.3 

 
II. KHÓA 49 

Lưu ý: Những sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện trước ngày thi 1 ngày lên trang Web 

của Khoa để xem danh sách vào phòng thi, nếu không có tên phải báo cho tổ KT-ĐBCL để 

bổ sung. 
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1. Lớp K49 Quản trị kinh doanh Du lịch. 

 
TT Môn thi Ngày thi Giờ thi Phòng thi 
1 Cơ sở văn hóa Việt Nam 03/01 08h00 2.1, 2.2 
2 Nguyên lý thống kê kinh tế 05/01 08h00 2.1, 2.2 

3 Nhập môn thương mại điện 
tử 08/01 08h00 2.1, 2.2 

4 Quản trị tài chính 10/01 08h00 2.1, 2.2 
5 Quản trị nhân lực 15/01 08h00 2.1, 2.2 

 
 

2. Lớp K49 Tổ chức và quản lý sự kiện. 
 

TT Môn thi Ngày thi Giờ thi Phòng thi 
1 Cơ sở văn hóa Việt Nam 03/01 08h00 2.3, 2.4 
2 Nguyên lý thống kê kinh tế 05/01 08h00 2.3, 2.4 

3 Nhập môn thương mại điện 
tử 08/01 08h00 2.3, 2.4 

4 Quản trị tài chính 10/01 08h00 2.3, 2.4 
5 Quản trị nhân lực 15/01 08h00 2.3, 2.4 

 
 

3. Lớp K49 Truyền thông và Marketing.  
 

TT Môn thi Ngày thi Giờ thi Phòng thi 
1 Cơ sở văn hóa Việt Nam 03/01 08h00 3.2, 3.3 
2 Nguyên lý thống kê kinh tế 05/01 08h00 3.2, 3.3 

3 Nhập môn thương mại điện 
tử 08/01 08h00 3.2, 3.3 

4 Quản trị tài chính 10/01 08h00 3.2, 3.3 
5 Quản trị nhân lực 15/01 08h00 3.2, 3.3 

 
 

4. Lớp K49 Thương mại điện tử. 
 

TT Môn thi Ngày thi Giờ thi Phòng thi 
1 Cơ sở văn hóa Việt Nam 03/01 08h00 3.1 
2 Nguyên lý thống kê kinh tế 05/01 08h00 3.1 

3 Nhập môn thương mại điện 
tử 08/01 08h00 3.1 

4 Quản trị tài chính 10/01 08h00 3.1 
5 Quản trị nhân lực 15/01 08h00 3.1 
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5. Lớp K49 Quản trị quan hệ công chúng. 
 

TT Môn thi Ngày thi Giờ thi Phòng thi 
1 Cơ sở văn hóa Việt Nam 03/01 08h00 A1 
2 Nguyên lý thống kê kinh tế 05/01 08h00 A1 

3 Nhập môn thương mại điện 
tử 08/01 08h00 A1 

4 Quản trị tài chính 10/01 08h00 A1 
5 Quản trị nhân lực 15/01 08h00 A1 

 
 
6. Lớp K49 Kinh tế Du lịch. 
 

TT Môn thi Ngày thi Giờ thi Phòng thi 
1 Cơ sở văn hoá Việt nam 03/01 08h00 4.1,4.2 
2 Tổng quan du lịch 05/01 08h00 4.1,4.2 
3 Quy hoạch du lịch  08/01 08h00 4.1,4.2 
4 Marketing dịch vụ 10/01 08h00 4.1,4.2 
5 Quản trị nhân lực 15/01 08h00 4.1,4.2 

 
 

7. Lớp K49 Quản lý lữ hành 1. 
 

TT Môn thi Ngày thi Giờ thi Phòng thi 
1 Cơ sở văn hóa Việt Nam 03/01 14h00 2.1, 2.2 
2 Nguyên lý thống kê kinh tế 05/01 14h00 2.1, 2.2 
3 Địa lý du lịch 08/01 14h00 2.1, 2.2 
4 Marketing dịch vụ 10/01 14h00 2.1, 2.2 
5 Quản trị lữ hành 15/01 14h00 2.1, 2.2 

6 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 
1 17/01 14h00 2.1, 2.2 

 
 

8. Lớp K49 Quản lý lữ hành 2. 
 

TT Môn thi Ngày thi Giờ thi Phòng thi 
1 Cơ sở văn hóa Việt Nam 03/01 14h00 2.3, 2.4 
2 Nguyên lý thống kê kinh tế 05/01 14h00 2.3, 2.4 
3 Địa lý du lịch 08/01 14h00 2.3, 2.4 
4 Marketing dịch vụ 10/01 14h00 2.3, 2.4 
5 Quản trị lữ hành 15/01 14h00 2.3, 2.4 

6 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 
1 17/01 14h00 2.3, 2.4 
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9. Lớp K49 Quản lý lữ hành 3. 
 

TT Môn thi Ngày thi Giờ thi Phòng thi 
1 Cơ sở văn hóa Việt Nam 03/01 14h00 3.1, 3.2 
2 Nguyên lý thống kê kinh tế 05/01 14h00 3.1, 3.2 
3 Địa lý du lịch 08/01 14h00 3.1, 3.2 
4 Marketing dịch vụ 10/01 14h00 3.1, 3.2 
5 Quản trị lữ hành 15/01 14h00 3.1, 3.2 

6 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 
1 17/01 14h00 3.1, 3.2 

 
 

10. Lớp K49 Hướng dẫn du lịch. 
 

TT Môn thi Ngày thi Giờ thi Phòng thi 
1 Cơ sở văn hóa Việt Nam 03/01 14h00 4.1, 4.2, 4.3 

2 Nguyên lý thống kê kinh tế 05/01 14h00 4.1, 4.2, 4.3 
3 Địa lý du lịch 08/01 14h00 4.1, 4.2, 4.3 
4 Marketing dịch vụ 10/01 14h00 4.1, 4.2, 4.3 
5 Quản trị lữ hành 15/01 14h00 4.1, 4.2, 4.3 

6 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 
1 17/01 14h00 4.1, 4.2, 4.3 

 
III. KHÓA 50 

Lưu ý: Những sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện trước ngày thi 1 ngày lên trang Web 

của Khoa để xem danh sách vào phòng thi, nếu không có tên phải báo cho tổ KT-ĐBCL để 

bổ sung. 

1. Lớp K50 Quản trị kinh doanh 1.  

TT Môn thi Ngày thi Giờ thi Phòng thi 

1 Đường lối cách mạng của 
Đảng Cộng Sản Việt Nam 02/01 08h00 2.1, 2.2, 2.3 

2 Kinh tế lượng 04/01 08h00 2.1, 2.2, 2.3 

3 Kinh tế vĩ mô 1 09/01 08h00 2.1, 2.2, 2.3 
4 Marketing căn bản 11/01 08h00 2.1, 2.2, 2.3 
5 Nguyên lý kế toán 16/01 08h00 2.1, 2.2, 2.3 
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2. Lớp K50 Quản trị kinh doanh 2. 
 

TT Môn thi Ngày thi Giờ thi Phòng thi 

1 Đường lối cách mạng của 
Đảng Cộng Sản Việt Nam 02/01 08h00 2.4, 3.1 

2 Kinh tế lượng 04/01 08h00 2.4, 3.1 

3 Kinh tế vĩ mô 1 09/01 08h00 2.4, 3.1 
4 Marketing căn bản 11/01 08h00 2.4, 3.1 
5 Nguyên lý kế toán 16/01 08h00 2.4, 3.1 

 
 
3. Lớp K50 Quản trị kinh doanh 3. 
 

TT Môn thi Ngày thi Giờ thi Phòng thi 

1 Đường lối cách mạng của 
Đảng Cộng Sản Việt Nam 02/01 08h00 3.2, 3.3 

2 Kinh tế lượng 04/01 08h00 3.2, 3.3 
3 Kinh tế vĩ mô 1 09/01 08h00 3.2, 3.3 
4 Marketing căn bản 11/01 08h00 3.2, 3.3 
5 Nguyên lý kế toán 16/01 08h00 3.2, 3.3 

 
 
4. Lớp K50 Quản trị kinh doanh 4. 
 

TT Môn thi Ngày thi Giờ thi Phòng thi 

1 Đường lối cách mạng của 
Đảng Cộng Sản Việt Nam 02/01 08h00 A1 

2 Kinh tế lượng 04/01 08h00 A1 
3 Kinh tế vĩ mô 1 09/01 08h00 A1 
4 Marketing căn bản 11/01 08h00 A1 
5 Nguyên lý kế toán 16/01 08h00 A1 

 
 
5. Lớp K50 Kinh tế du lịch. 
 

TT Môn thi Ngày thi Giờ thi Phòng thi 

1 Đường lối cách mạng của 
Đảng Cộng Sản Việt Nam 02/01 08h00 4.2, 4.3 

2 Kinh tế lượng 04/01 08h00 4.2, 4.3 
3 Kinh tế vĩ mô 1 09/01 08h00 4.2, 4.3 



 8

4 Marketing căn bản 11/01 08h00 4.2, 4.3 
5 Nguyên lý kế toán 16/01 08h00 4.2, 4.3 

 
 

 6.Lớp K50 Quản lý lữ hành 1. 
 

TT Môn thi Ngày thi Giờ thi Phòng thi 

1 Đường lối cách mạng của 
Đảng Cộng Sản Việt Nam 02/01 14h00 4.1, 4.2, 4.3 

2 Kinh tế lượng 04/01 14h00 4.1, 4.2, 4.3 
3 Kinh tế vĩ mô 1 09/01 14h00 4.1, 4.2, 4.3 
4 Marketing căn bản 11/01 14h00 4.1, 4.2, 4.3 

 
 
7. Lớp K50 Quản lý lữ hành 2. 
 

TT Môn thi Ngày thi Giờ thi Phòng thi 

1 Đường lối cách mạng của 
Đảng Cộng Sản Việt Nam 02/01 14h00 3.1, A1 

2 Kinh tế lượng 04/01 14h00 3.1, A1 
3 Kinh tế vĩ mô 1 09/01 14h00 3.1, A1 
4 Marketing căn bản 11/01 14h00 3.1, A1 
5 Nguyên lý kế toán 16/01 14h00 3.1, A1 
 
 

8. Lớp K50 Hướng dẫn du lịch 1. 
 

TT Môn thi Ngày thi Giờ thi Phòng thi 

1 Đường lối cách mạng của 
Đảng Cộng Sản Việt Nam 02/01 14h00 2.1, 2.2 

2 Kinh tế lượng 04/01 14h00 2.1, 2.2 
3 Kinh tế vĩ mô 1 09/01 14h00 2.1, 2.2 
4 Marketing căn bản 11/01 14h00 2.1, 2.2 
5 Nguyên lý kế toán 16/01 14h00 2.1, 2.2 
 
 

9. Lớp K50 Hướng dẫn du lịch 2. 
 

TT Môn thi Ngày thi Giờ thi Phòng thi 

1 Đường lối cách mạng của 
Đảng Cộng Sản Việt Nam 02/01 14h00 2.3, 2.4 

2 Kinh tế lượng 04/01 14h00 2.3, 2.4 
3 Kinh tế vĩ mô 1 09/01 14h00 2.3, 2.4 
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4 Marketing căn bản 11/01 14h00 2.3, 2.4 
5 Nguyên lý kế toán 16/01 14h00 2.3, 2.4 
 
 

10. Lớp K50 Hướng dẫn du lịch 3. 
 

TT Môn thi Ngày thi Giờ thi Phòng thi 

1 Đường lối cách mạng của 
Đảng Cộng Sản Việt Nam 02/01 14h00 3.2, 3.3 

2 Kinh tế lượng 04/01 14h00 3.2, 3.3 
3 Kinh tế vĩ mô 1 09/01 14h00 3.2, 3.3 
4 Marketing căn bản 11/01 14h00 3.2, 3.3 
5 Nguyên lý kế toán 16/01 14h00 3.2, 3.3 
 

IV. KHÓA 51 

Lưu ý: Những sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện trước ngày thi 1 ngày lên trang Web 

của Khoa để xem danh sách vào phòng thi, nếu không có tên phải báo cho tổ KT-ĐBCL để 

bổ sung. 

1. Lớp K51 Quản trị kinh doanh A.  
 

TT Môn thi Ngày thi Giờ thi Phòng thi 

1 
Những nguyên lý cơ bản của 

CNMLN 1 
19/01 08h00 2.1, 2.2 

2 Khoa học môi trường 22/01 08h00 2.1, 2.2 

3 Tin học đại cương 24/01 08h00 2.1, 2.2 

4 Toán cao cấp 1 26/01 08h00 2.1, 2.2 

5 Toán cao cấp 2 29/01 08h00 2.1, 2.2 
 
 
2. Lớp K51 Quản trị kinh doanh B.  
 

TT Môn thi Ngày thi Giờ thi Phòng thi 

1 
Những nguyên lý cơ bản của 

CNMLN 1 
19/01 08h00 2.3, 2.4 

2 Khoa học môi trường 22/01 08h00 2.3, 2.4 

3 Tin học đại cương 24/01 08h00 2.3, 2.4 
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4 Toán cao cấp 1 26/01 08h00 2.3, 2.4 

5 Toán cao cấp 2 29/01 08h00 2.3, 2.4 
 
 

3. Lớp K51 Kinh tế.  
 

TT Môn thi Ngày thi Giờ thi Phòng thi 

1 
Những nguyên lý cơ bản của 

CNMLN 1 
19/01 08h00 3.2, 3.3 

2 Khoa học môi trường 22/01 08h00 3.2, 3.3 

3 Tin học đại cương 24/01 08h00 3.2, 3.3 

4 Toán cao cấp 1 26/01 08h00 3.2, 3.3 

5 Toán cao cấp 2 29/01 08h00 3.2, 3.3 
 
 

4. Lớp K51 Quản trị kinh doanh C.  
 

TT Môn thi Ngày thi Giờ thi Phòng thi 

1 
Những nguyên lý cơ bản của 

CNMLN 1 
19/01 08h00 A1, 4.1, 4.2 

2 Khoa học môi trường 22/01 08h00 A1, 4.1, 4.2 

3 Tin học đại cương 24/01 08h00 A1, 4.1, 4.2 

4 Toán cao cấp 1 26/01 08h00 A1, 4.1, 4.2 

5 Toán cao cấp 2 29/01 08h00 A1, 4.1, 4.2 
 

 
5.  Lớp K51 QTDVDL và LH A. 
 

TT Môn thi Ngày thi Giờ thi Phòng thi 

1 
Những nguyên lý cơ bản của 

CNMLN 1 
19/01 14h00 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

2 Tâm lý học đại cương 22/01 14h00 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

3 Tin học đại cương 24/01 14h00 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 
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4 Toán cao cấp 1 26/01 14h00 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

5 Toán cao cấp 2 29/01 14h00 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 
 
 

6.  Lớp K51 QTDVDL và LH B. 
 

TT Môn thi Ngày thi Giờ thi Phòng thi 

1 
Những nguyên lý cơ bản của 

CNMLN 1 
19/01 14h00 3.1, 3.2, 3.3, A1 

2 Tâm lý học đại cương 22/01 14h00 3.1, 3.2, 3.3, A1 

3 Tin học đại cương 24/01 14h00 3.1, 3.2, 3.3, A1 

4 Toán cao cấp 1 26/01 14h00 3.1, 3.2, 3.3, A1 

5 Toán cao cấp 2 29/01 14h00 3.1, 3.2, 3.3, A1 
 
 

7.  Lớp K51 QTDVDL và LH C. 
 

TT Môn thi Ngày thi Giờ thi Phòng thi 

1 
Những nguyên lý cơ bản của 

CNMLN 1 
19/01 14h00 4.1, 4.2 4.3, A2 

2 Tâm lý học đại cương 22/01 14h00 4.1, 4.2 4.3, A2 

3 Tin học đại cương 24/01 14h00 4.1, 4.2 4.3, A2 

4 Toán cao cấp 1 26/01 14h00 4.1, 4.2 4.3, A2 

5 Toán cao cấp 2 29/01 14h00 4.1, 4.2 4.3, A2 
 
V. HỌC PHẦN HỌC BẰNG TIẾNG ANH VÀ LỚP MỞ RIÊNG 

Lưu ý: Những sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện trước ngày thi 1 ngày lên trang Web 

của Khoa để xem danh sách vào phòng thi, nếu không có tên phải báo cho tổ KT-ĐBCL để 

bổ sung. 
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1.  Học phần học bằng tiếng anh. 
 

TT Môn thi Ngày thi Giờ thi Phòng thi 

1 
Nhập môn Thương mại điện 

tử 
08/01 08h00 A2 

2 Marketing dịch vụ 10/01 08h00 A2 

3 Quản lý điểm đến 19/01 08h00 A2 
 

2. Lớp mở riêng. 
 

TT Môn thi Ngày thi Giờ thi Phòng thi 
1 Văn hóa Huế 03/01 08h00 4.3 

2 Lý thuyết xác suất và thống 
kê toán 

05/01 08h00 4.3 

3 Ngoại ngữ chuyên ngành 08/01 08h00 4.3 

4 
Những nguyên lý cơ bản của 

CNMLN 2 
10/01 08h00 4.3 

5 Quản trị học 22/01 08h00 4.3 
 
 
 Nơi nhận:                                TUQ. GIÁM ĐỐC 
 - Ban Đào tạo;                                                                                       KHOA TRƯỞNG 
 - Ban Thanh tra;                                                                                                   
 - Lưu VT, KDL. 
                                                                                                                      ( Đã ký) 
 
 
                                                                                                      PGS.TS. Trần Hữu Tuấn 
 

 
 
 
 


